
Hàng hóa nhập khẩu 

     
Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện tháng 
12 năm 2011 

  Ước tính 
tháng 01 năm 

2012 

  Tháng 01 năm 2012 
so với tháng 01 
năm 2011 (%)   

 

 

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

          
TỔNG TRỊ GIÁ 

 
9356 

  
6600 

  
81,3 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
4744 

  
3100 

  
64,7 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
4612 

  
3500 

  
105,2 

          
MẶT HÀNG CHỦ YẾU 

        

 
Thủy sản 

 
56 

  
50 

  
156,3 

 
Sữa và sản phẩm sữa 

 
61 

  
60 

  
127,7 

 
Rau quả 

 
32 

  
25 

  
86,2 

 
Lúa mỳ 276 82 

 
250 80 

 
223,2 209,9 

 
Dầu mỡ động thực vật 

 
83 

  
40 

  
48,2 

 
Thức ăn gia súc và NPL 

 
293 

  
150 

  
60,0 

 
Xăng dầu  679 636 

 
600 600 

 
56,1 70,9 

 
Khí đốt hóa lỏng 35 28 

 
60 55 

 
111,1 105,6 

 
Sản phẩm khác từ dầu mỏ 

 
66 

  
70 

  
97,2 

 
Hóa chất  

 
242 

  
180 

  
94,7 

 
Sản phẩm hoá chất 

 
216 

  
100 

  
56,8 

 
Tân dược 

 
142 

  
95 

  
82,6 

 
Phân bón  309 136 

 
170 70 

 
61,2 66,4 

 
Thuốc trừ sâu  

 
68 

  
50 

  
102,0 

 
Chất dẻo  243 426 

 
170 290 

 
87,2 84,1 

 
Sản phẩm chất dẻo 

 
165 

  
100 

  
80,6 

 
Cao su 37 90 

 
30 70 

 
130,4 115,5 

 
Gỗ và NPL gỗ 

 
138 

  
110 

  
129,4 

 
Giấy các loại 108 100 

 
70 70 

 
71,4 77,8 

 
Bông  24 60 

 
18 45 

 
48,6 44,0 

 
Sợi dệt  50 111 

 
40 87 

 
81,6 69,3 

 
Vải 

 
557 

  
320 

  
69,1 

 
Nguyên PL dệt, may, giày dép 

 
211 

  
150 

  
79,4 

 
Sắt thép  653 564 

 
480 405 

 
90,4 97,8 

 
Kim loại thường khác 57 208 

 
23 87 

 
50,0 46,5 

 
Điện tử, máy tính và LK 

 
930 

  
740 

  
138,6 

 
Ô tô

(*)
 

 
252 

  
145 

  
55,1 

 
 Trong đó: Nguyên chiếc 4 72 

 
3 45 

 
50,2 44,9 

 
Xe máy

(*)
 

 
96 

  
58 

  
63,3 

 
 Trong đó: Nguyên chiếc 3 4 

 
5 8 

 
30,5 28,7 

 
Phương tiện vận tải khác và PT 

 
160 

  
10 

  
13,8 

  Máy móc thiết bị, DC, PT khác 
 

1376 
  

900 
  

70,3 

 

(*)
Nghìn chiếc, triệu USD 

         


